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Ở TRONG NƯỚC  

CỤC NGOẠI VỤ - VĂN PHÒNG 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên 

Điện thoại CQ: 
Kiều Mạnh Linh 

+84 243 799 5200 
Email: vpcucngoaivu@gmail.com 

 

CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ẤN ĐỘ 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:   

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI MUMBAI (ẤN ĐỘ) 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Bùi Trà My 

Điện thoại CQ: +91 222 570 2033 

Điện thoại DĐ: +84 912 444 898 
Email: tlsq.mumbai@mofa.gov.vn 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI BANGLADESH 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nghiêm Hải Ngọc 

Điện thoại CQ: +88 022 2229 4052                    
(ext: 101,102) 

Điện thoại DĐ: +88 017 1312 4168 

Email: vnemb.bld@gmail.com   
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI BRUNEI 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI CAMPUCHIA 

*Đường dây nóng về bảo hộ công dân: 
Họ và tên:   

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI SIHANOUKVILLE (CAMPUCHIA) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI BATTAMBANG (CAMPUCHIA) 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tân 

Điện thoại CQ: +855 536 888 867 

Điện thoại DĐ: +855 882 108 666 

Email:     tannguyen1082@gmail.com  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI HÀN QUỐC 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Đình Dũng 

Điện thoại CQ: +82 2720 5124 

Điện thoại DĐ: +84 964 208 899 
Email: nguyendung04224@gmail.com 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI INDONESIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI LÀO 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Thu Hương 

Điện thoại CQ: +85 621 451 990 

Điện thoại DĐ: 086 674 8825 

Email: huongnguyen7493@gmail.com 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI LOUANGPHABANG (LÀO) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

(địa bàn 8 tỉnh Bắc Lào: Phong-xa-lỳ; Hùa-phăn; 

Bò-kẹo; Luông-nặm-thà; Ụ-đôm-xay; Luông-pha-

băng; Xiêng-khoảng; Xay-nhạ-bu-ly) 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  
Email:  

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI PAKXE (LÀO) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI SAVANNAKHET (LÀO) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

1. Đầu mối nhận văn bản 
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng 

Điện thoại CQ: +85 641 212 418 

Điện thoại DĐ: +856 209 123 8282 

Email: lanhsusavan@gmail.com 
 

2. Đầu mối phụ trách quan hệ với địa phương 

Họ và tên: Phạm Tuấn Hùng 

Điện thoại CQ: +856 4121 2418 

Điện thoại DĐ: +856 209 877 7799 
Email: lanhsusavan@gmail.com 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI MALAYSIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI MYANMAR 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Lê Đình An 

Điện thoại CQ: +95 1751 2279 

Điện thoại DĐ: +95 969 070 7889 

Email: ledinhan82@gmail.com  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI MÔNG CỔ 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Phan Dương Nguyên 

Điện thoại CQ: +976 11 458 917 

Điện thoại DĐ: +976 8970 3855 
Email: dsq.ulanbator@gmail.com  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI NHẬT BẢN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI FUKUOKA (NHẬT BẢN) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Nguyễn Hồng Linh 

Điện thoại CQ: +81 922 637 668 

Điện thoại DĐ: +81 804 279 7302 

Email:         tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI OSAKA (NHẬT BẢN) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Hồ Khánh Chi 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 982 286 293 
Email: chi.ea304@gmail.com  

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI NEW ZEALAND 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương:  
Họ và tên: Nhất Hoàng Ánh Xuân 

Điện thoại CQ: +64 4473 5910 

Điện thoại DĐ: +64 2175 1736 

Email: embassyvn.nz@gmail.com  
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI AUSTRALIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Mai 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: +84 868 601 925 

Email: vembassy@iinet.net.au 

 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI SYDNEY (AUSTRALIA) 

Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Dương Thị Lan Hương 

Điện thoại CQ: +61 293 271 912 

Điện thoại DĐ: +61 450 511 982 
Email: duonglanhuong82@gmail.com  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI PERTH (AUSTRALIA) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Nguyễn Mai Phúc Linh   

Điện thoại CQ:   
Điện thoại DĐ: +61 411 037 715  

Email: vnconsulate.perth@gmail.com 

 

 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI PAKISTAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Trương Văn Thắng 

Điện thoại CQ: +92 512 655 785 / 265 5787 

Điện thoại DĐ: +92 333 713 6868 (WhatApp) 
+84 913 363 688 (Zalo/Viber) 

Email: vnemb.pakistan@gmail.com  

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI PHILIPPINES 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 
Điện thoại DĐ: 

Email: 
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ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI VƯƠNG QUỐC THÁI LAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email: 
 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI KHON KAEN – THÁI LAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 
Điện thoại DĐ: 

Email: 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI TRIỀU TIÊN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Anh Thơ 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 981 931367 (Viber/Zalo) 
Email: vnembassydprk@mofa.gov.vn 

hoặc anhtho253@gmail.com 

vnembassydprk@mòGhi chú: Đại sứ quán Việt 
Nam tại Triều Tiên dùng hệ thống mạng điện 

thoại nội bộ và internet qua vệ tinh Vinasat 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI TRUNG QUỐC 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Lê Phương Thúy 

Điện thoại CQ: +86 106 532 1125 

Điện thoại DĐ: +84 912 599 900 

Email: lephuongthuy.dfa@gmail.com 
 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI CÔN MINH (TRUNG QUỐC) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

 

VP KINH TẾ - VĂN HÓA VIỆT NAM 

 TẠI ĐÀI BẮC (TRUNG QUỐC) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Lê Quang Tuấn 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 916 591 591 

Email: letuanveco@gmail.com 

 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI QUẢNG CHÂU (TRUNG QUỐC) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Trần Đình Vũ Hải 

Điện thoại CQ: +86 138 2216 0826 

Điện thoại DĐ: +86 138 2216 0826 

(Wechat/Zalo) 
+84 902 615 896 (Viber) 

Email: vuhaisnv@gmail.com 

 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI NAM NINH (TRUNG QUỐC) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Hồ Văn Long 

Điện thoại CQ: +86 185 7708 5681 

Điện thoại DĐ:   +84 989 881 163 
Email:  

 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI THƯỢNG HẢI (TRUNG QUỐC) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: 
Điện thoại CQ: 

Điện thoại DĐ: 

Email: 
 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI HỒNG CÔNG 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Phùng Duy Hiệp 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: 

 

Email: 

+852 6417 7923 

+84 914 366 836 (Zalo) 

tlsq.vn.hk@gmail.com 
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI SINGAPORE 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Vũ Văn Minh 

Điện thoại CQ: +65 6462 5938 
Điện thoại DĐ: 

Email: 

+65 8129 6662 

vuvanminh1966@gmail.com/ 
vuvanminh@vnembassy.sg  

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI SRI LANKA, KIÊM NHIỆM 

MALDIVES 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương 

Họ và tên: Nguyễn Thị Toan 

Điện thoại CQ: +94 112 696 050 
Điện thoại DĐ: +94 762 928 048 

Email: vnemb.srilanka@yahoo.com  

  
 

CHÂU ÂU 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ANH 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Vũ Quang Linh 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: +44 7547 225 250 

Email:            linhvu031288@gmail.com  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ÁO 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI CỘNG HÒA BA LAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Phương 

Điện thoại CQ: +48 226 516 098 

Điện thoại DĐ: +48 662 230 919 (Viber) 
+84 936 191 611 (Zalo) 

Email: phuong.nguyenminh1611@ 

gmail.com 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI BELARUS 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Lê Đắc Quân 

Điện thoại CQ: +375 172 931 538 

Điện thoại DĐ: +375 257 531 082 
Email: quanld02@gmail.com  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI VƯƠNG QUỐC BỈ  

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Đoàn Minh Ngọc 

Điện thoại CQ: +322 379 2737 
Điện thoại DĐ:  

Email: vnembelg.secretariat@gmail.com 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI BULGARIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 

Điện thoại DĐ: 
Email: 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI KAZAKHSTAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ĐAN MẠCH 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ĐỨC 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Đặng Hoàng Linh 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 981 068 999 (Viber) 

Email:  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI FRANKFURT (ĐỨC) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  
Email:  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI HÀ LAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy 

Điện thoại CQ: +31 703 648 917 
Điện thoại DĐ: +84 384 041 683 

Email: embviet.nl@gmail.com 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI HY LẠP 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Phạm Bích Thủy 

Điện thoại CQ: +30 210 612 8733 

+30 210 675 3080 

Điện thoại DĐ: +30 695 194 9458 
Email: vnemb.gr@mofa.gov.vn  

vnemb.gr@gmail.com  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI HUNGARY 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Trương Phương Hà 

Điện thoại CQ: +36 1342 5583 

Điện thoại DĐ: +36 302 130 347 

Email: vp_budapest@yahoo.com  
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ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ITALY 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Nguyễn Thu Hà 

Điện thoại CQ: +39 066 616 6157 

Điện thoại DĐ: +39 066 616 0726 ext 208 

+84 935 124 586 
Email: nguyenthuha@mofa.gov.vn  

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI NA UY 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Nguyễn Đình Dũng 

Điện thoại CQ: +47 2220 3300 

Điện thoại DĐ: +47 9734 6427 

+84 963 648 554 (Viber) 
Email: vietnaminoslo@gmail.com/ 

dinhdung.fpc@gmail.com 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI LIÊN BANG NGA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Doãn Hải 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +7 966 111 3789 
Email: haind.mofa@gmail.com 

 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI EKATERINBURG (NGA) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương:  
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI VLADIVOSTOK (LB NGA) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Cao Thị Thanh Thủy 

Điện thoại CQ: +7 423 222 6948 
Điện thoại DĐ: +84 978 051 184 

Email: tlsqvn.vla@mofa.gov.vn  
  

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI PHẦN LAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI PHÁP 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
  

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI ROMANIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI CỘNG HÒA SÉC 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Trần Thái Minh Tâm 

Điện thoại CQ: +420 792 610 186 

Điện thoại DĐ: +84 98 784 5656 (Zalo/Viber) 
Email: tranthaiminhtam063@gmail.co

m 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI TÂY BAN NHA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  
Email:  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email:  
  

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI THỤY SỸ 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email: 

 

 

 

 

PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM                                               

TẠI GENÈVE (THỤY SỸ) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  

Email: 
 

 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI UKRAINA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI SLOVAKIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ:  
Email:  

  
 

CHÂU MỸ 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI ARGENTINA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: 
Điện thoại CQ: 

Điện thoại DĐ: 

Email: 
 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI BRAZIL 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 
Điện thoại DĐ: 

Email: 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI CANADA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 

Điện thoại DĐ: 

Email: 

 
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI VANCOUVER (CANADA) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Hồ Văn Dũng 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +1 604 369 9899 (Viber) 

Email: consul.vancouver@gmail.com 
  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI CHILE 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên:  

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ:  

Email:  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI CUBA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +5 350 132 696 
Email: embavicu@gmail.com/ 

tambdn@gmail.com  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI HOA KỲ 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Lê Thị Hải Vân 

Điện thoại CQ: +1 202 861 0737 

Điện thoại DĐ: +84 913 503 236 
Email: vanle@vietnamembassy.us 

 
 

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC 

VIỆT NAM TẠI LIÊN HỢP QUỐC 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Trịnh Viết Tòng 

Điện thoại CQ: (41 22) 799 1400 

Điện thoại DĐ: +84 91 583 2288 

Email: viettongtrinh@gmail.com  
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI HOUSTON – TEXAS (HOA KỲ) 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Trần Ánh Hồng 

Điện thoại CQ: +1 713 497 5030 
Điện thoại DĐ: +84 982 311 988 

Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn 
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DANH SÁCH ĐẦU MỐI CQĐD TẠI NƯỚC NGOÀI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG 
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TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI SAN FRANCISCO, HOA KỲ 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Lê Tùng Sơn 

Điện thoại CQ: +1 415 922 1707 

Điện thoại DĐ: +1 628 682 7739 

Email: vp@vietnamconsulate-sf.org      
  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI MEXICO 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Nam Quân 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: 083 331 1979 

Email: vietnammexico@gmail.com  

nguyennamquan79@gmail.co
m  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI VENEZUELA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: 
Điện thoại CQ: 

Điện thoại DĐ: 

Email: 
 
 

TÂY Á - CHÂU PHI 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI CỘNG HÒA Ả RẬP AI CẬP 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Lê Minh Trang 

Điện thoại CQ: +20 227 364 327 
Điện thoại DĐ: +20 102 613 9869 

Email: 

 

vnemb.eg@mofa.gov.vn 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI ANGOLA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nghiêm Thị yến 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 983 016 366 (Zalo) 
Email: giupdocongdan@gmail.com 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI ALGERIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Thế Dũng 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: +84 945 471 209 (Zalo/Viber) 

Email: ntdung.ntt@gmail.com 

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI SAUDI ARABIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Việt Hà 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: +84 933 019 889 (Zalo) 

Email: nvhmofa@gmail.com hoặc 

vnemb.sa@mofa.gov.vn 
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÁC TIỂU 

VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT 

(UAE) 

*Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Tú 

Điện thoại CQ: +971 2449 6710 
Điện thoại DĐ: +971 504 633 608 

Email: 

 

camtu.vnemb.uae@gmail.com 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI QATAR 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 

Điện thoại DĐ: 
Email: 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI NHÀ NƯỚC KUWAIT 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương 

(tại Kuwait, Oman và Bahrain): 
Họ và tên: Đinh Thị Hoàng Pẻthương 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 865 999 536 

Email: embassyvietnaminkuwait@gm

ail.com 
  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI IRAN 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương 
Họ và tên: Nguyễn Hải Long 

Điện thoại CQ:  
Điện thoại DĐ: +84 948 166 808 

Email: long.nguyen612@gmail.com  
  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI ISRAEL 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Vũ Đức Trí 

Điện thoại CQ: +972 3696 6304 
Điện thoại DĐ: +972 508 819 440 

Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn  

  
 

ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM  

TẠI VƯƠNG QUỐC MAROC 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Thành Lê 

Điện thoại CQ: + 212 537 659 210 

Điện thoại DĐ: +84 986 109 698 (Whatsapp) 
+212 618 536 552 

Email: ambassadevn.maroc@gmail.c

om 
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI MOZAMBIQUE 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương:  
Họ và tên: 

Điện thoại CQ: 
Điện thoại DĐ: 

Email: 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

TẠI NAM PHI 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng 

Điện thoại CQ:  

Điện thoại DĐ: +84 913 510 799 (Viber/Zalo) 

+27 649 808 598 (Whatsapp) 

Email: vanthudsq@gmail.com  
  
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  

TẠI NIGERIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng 

Điện thoại CQ: +234 813 708 6724 
Điện thoại DĐ: +84 963 220 983 

Email: dsqvnnigeria@yahoo.com 
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI TANZANIA 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt 

Điện thoại CQ: +255 222 664 535 
Điện thoại DĐ: +255 620 129 999 

Email: vnemb.tanzania@gmail.com 

 
 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM 

 TẠI THỔ NHĨ KỲ 

* Đường dây nóng về hỗ trợ địa phương: 
Họ và tên: Trịnh Đình Cường 

Điện thoại CQ: +903124 468 049 

Điện thoại DĐ: +84 912 621 713 
Email: dsqvnturkey@yahoo.com  

tdcuong1792@gmail.com 
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